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Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam có thể gặp nhiều thách thức, đặc biệt khi đối mặt với các quyết định bất lợi được ban hành bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT). Một trong những trở ngại đó nằm ở khung pháp lý phức tạp và đang thay đổi liên tục về "tình tiết mới" trong các thủ tục khiếu nại các quyết định từ chối bảo hộ SHTT. Thế nào là "tình tiết mới"? Khi nào có thể đưa ra "tình tiết mới"? Và điều này ảnh hưởng như thế nào đến kết quả khiếu nại? Những câu hỏi này đã khiến các chủ sở hữu quyền SHTT tại Việt Nam và giới chuyên gia SHTT bối rối. Khi hệ sinh thái SHTT của Việt Nam phát triển, các quy định về "tình tiết mới" cũng thay đổi, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho những chủ thể tìm cách bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

1. Khái niệm "tình tiết mới" trong khiếu nại về SHTT

Tình tiết mới trong khiếu nại về SHTT, là tình tiết đã tồn tại trong quá trình thẩm định đơn đăng ký SHTT nhưng vì lý do khách quan nào đó, Cục SHTT và tổ chức, cá nhân liên quan chỉ có thể biết được sau khi đã có quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

[bookmark: _Hlk173432492]Tình tiết mới chưa được người nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp là đối tượng của quyết định, thông báo bị khiếu nại đưa ra trong quá trình thẩm định đơn, mà có thể làm thay đổi nội dung, bản chất quyết định, thông báo bị khiếu nại, thường bị coi là không thuộc phạm vi giải quyết khiếu nại, do đó, không được chấp nhận trong quá trình giải quyết khiếu nại. Tình tiết mới có thể bao gồm Thư đồng ý hoặc Quyết định chấm dứt hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đối chứng trên cơ sở 5 năm không sử dụng hoặc Quyết định hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu được chủ thể khiếu nại cung cấp để hỗ trợ Đơn khiếu nại của họ.

2. Tổng quan lịch sử về "tình tiết mới" tại Việt Nam

Tình tiết mới trong khiếu nại về SHTT được quy định lần đầu ở Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, theo đó tình tiết mới là tình tiết chưa được xem xét trong quá trình thẩm định. 

[bookmark: _Hlk173402112]Trước khi Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, "tình tiết mới" (ví dụ: Thư đồng ý hoặc Quyết định chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu đối chứng do chủ đơn đăng ký nhãn hiệu cung cấp sau khi nộp đơn khiếu nại) vẫn được chấp nhận. Thực tiễn này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ sở hữu quyền SHTT tiếp tục theo đuổi các đơn đăng ký SHTT bị Cục SHTT từ chối.

3. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý "tình tiết mới"

"Tình tiết mới" trong thủ tục khiếu nại về SHTT đã trở thành tâm điểm của các tranh luận gay gắt tại Việt Nam do khả năng ảnh hưởng đến kết quả của vụ việc. Các luật sư SHTT cho rằng nên cho phép nộp " tình tiết mới" tại bất kỳ giai đoạn nào của thủ tục khiếu nại. Hệ thống pháp luật ở nhiều khu vực pháp lý khác trên thế giới cũng chấp nhận việc nộp Thư đồng ý hoặc kết quả hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đối chứng vào bất kỳ thời điểm nào của quá trình khiếu nại. Thủ tục khiếu nại liên quan đến SHTT là một lĩnh vực chuyên ngành, không giống như các lĩnh vực khác, nên cần áp dụng cơ chế đặc biệt để giải quyết khiếu nại. 

Tuy nhiên, dưới góc độ quan điểm của người lập pháp, chỉ khi chứng minh được Quyết định từ chối của Cục SHTT là “trái pháp luật”, thì Đơn khiếu nại đó được chấp nhận. Việc chủ đơn đăng ký nhãn hiệu nộp "tình tiết mới" (ví dụ: Thư đồng ý) sau khi nộp Đơn khiếu nại không thể thực hiện mục đích chứng minh được rằng Quyết định từ chối của Cục SHTT là trái pháp luật. Do đó, việc nộp Thư đồng ý như vậy không được chấp nhận. Theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, người đăng ký SHTT phải nộp "tình tiết mới" trước khi Cục SHTT ra Quyết định từ chối nếu muốn vượt qua thông báo từ chối.

4. Sự phát triển của "Tình tiết mới" theo Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN: Ai có thể nộp “tình tiết mới” để Đơn khiếu nại được chấp nhận xem xét?

Tuy nhiên, sau lần sửa đổi thứ 3 của Luật SHTT Việt Nam năm 2022 và việc ban hành Nghị định số 65/2023/ND-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN (Thông tư 23), có hiệu lực từ ngày 30/11/2023. Theo đó, Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 23 có hiệu lực. 

Theo Thông tư 23, các quy định về "tình tiết mới" đã tiếp tục được thay đổi. Cụ thể:

· Theo Điều 35.3 (b) Thông tư. 23/2023/TT-BKHCN, [3. Những nội dung sau đây không được chấp nhận trong quá trình giải quyết khiếu nại: b) Tình tiết đã tồn tại trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nhưng vì lý do khách quan nào đó, Cục SHTT và tổ chức, cá nhân liên quan chỉ có thể biết được sau khi đã có quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ (sau đây gọi là tình tiết mới) trừ trường hợp tình tiết này được người thứ ba đưa ra theo quy định tại Điều 38.6(b) của Thông tư này].Khiếu Nại Về Sở Hữu Trí Tuệ Tại Việt Nam


· Theo Điều 38.6(b) Thông tư. 23/2023/TT-BKHCN: [6. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định như sau: b) Đối với trường hợp người khiếu nại không phải là người nộp đơn hoặc người yêu cầu xác lập quyền sở hữu công nghiệp hoặc đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là đối tượng của quyết định, thông báo bị khiếu nại cung cấp tình tiết mới có khả năng ảnh hưởng đến kết luận giải quyết khiếu nại, Cục SHTT thực hiện việc thẩm định lại đối với nội dung liên quan đến tình tiết mới theo trình tự thẩm định lại đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Căn cứ vào kết quả thẩm định đó, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại theo điểm a khoản này].

[bookmark: _Hlk173433196]Chủ thể khiếu nại nhãn hiệu có thể sử dụng cơ chế theo Điều 38.6 (b) Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN để ”hợp thức hóa” việc nộp "tình tiết mới" sau khi nộp đơn khiếu nại thông qua cơ chế “người thứ ba”. Điểm cốt lõi của quy định trên là khi nào "tình tiết mới" sẽ được chấp nhận trong khiếu nại SHTT tại Việt Nam.

· [bookmark: _Hlk173433606]Theo Điều 38.6 (b) Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN, tình tiết mới (ví dụ: Thư đồng ý) được chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng chủ động nộp cho Cục SHTT có thể là một công cụ có giá trị trong việc giải quyết khiếu nại nhãn hiệu. Việc nộp Thư đồng ý từ Chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng sẽ hỗ trợ cho việc giải quyết Đơn khiếu nại của người đăng ký nhãn hiệu và sẽ được xem xét là tình tiết mới mà có thể được chấp nhận để xử lý trong quá trình giải quyết Đơn khiếu nại do người đăng ký nhãn hiệu nộp.

· Tương tự, nếu bên thứ ba (không phải người khiếu nại) nộp đơn đệ trình rằng đăng ký nhãn hiệu đối chứng đang trong quá trình hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực, việc này có thể thuộc phạm vi của Điều 38.6 (b) Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN và Cục SHTT có thể cần tạm dừng xem xét khiếu nại do có tình tiết mới do bên thứ ba nộp có khả năng ảnh hưởng đến kết luận giải quyết khiếu nại.

Tựu chung lại, chỉ khi “bên thứ ba” nộp tình tiết mới cho Đơn khiếu nại, việc bổ sung tình tiết mới đó mới được chấp nhận trong quá trình giải quyết khiếu nại. Tình tiết mới được đệ trình bởi chủ thể khiếu nại sẽ không được xem xét chấp nhận trong thủ tục giải quyết khiếu nại tại Cục SHTT Việt Nam.

5. Ảnh hưởng của quy định mới

Việc “bên thứ ba” (không phải là người khiếu nại) có thể đưa ra tình tiết mới trong quá trình khiếu nại về SHTT được cho là giúp Cục SHTT hiểu rõ hơn về các tình tiết liên quan, có khả năng dẫn đến các quyết định chính xác hơn và cuối cùng, đưa ra quyết định công bằng và phù hợp hơn. 

Tuy nhiên, việc thiết lập cơ chế đưa ra tình tiết mới thông qua “bên thứ ba” có thể kéo dài quá trình khiếu nại và tăng mức độ phức tạp trong việc giải quyết khiếu nại. Cục SHTT có thể cần tiến hành điều tra hoặc tổ chức phiên đối thoại bổ sung để đánh giá bằng chứng mới. Nếu bên thứ ba được phép đưa ra tình tiết mới sau khi đơn khiếu nại được nộp, các đại diện SHTT hoặc người nộp đơn đăng ký SHTT cần sử dụng "bàn tay" của bên thứ ba để nộp "tình mới" cho Cục SHTT vì hầu như không bên thứ ba nào sẵn sàng đưa ra “tình tiết mới” cho Cục SHTT nếu đó không phải là công việc của họ.

Cơ chế này sẽ đặt thêm gánh nặng chi phí lên vai của các chủ đơn đăng ký bảo hộ SHTT tại Việt Nam nếu họ muốn theo đuổi việc khiếu nại, chưa kể đến việc bên thứ ba lợi dụng cơ chế đó để cung cấp thông tin không liên quan và sai lệch làm ảnh hưởng tới kết quả giải quyết Đơn khiếu nại tại Cục SHTT.

Lời kết 

Cơ chế chấp nhận xem xét tình tiết mới được nộp bởi bên thứ ba trong quá trình khiếu nại về SHTT vừa là cơ hội nhưng cũng tiềm tàng thách thức đối với các bên liên quan. 
 
Các chủ sở hữu quyền SHTT và đại diện pháp lý cần phải nắm rõ các quy định mới và chuẩn bị kỹ lưỡng để sử dụng cơ chế này một cách hiệu quả. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chủ thể quyền SHTT cần chú trọng vào việc nộp đầy đủ và chính xác các chứng cứ liên quan ngay từ đầu và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược khi có tình tiết mới. Sự thay đổi trong quy định về "tình tiết mới" đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hệ thống bảo hộ quyền SHTT tại Việt Nam, nhưng việc áp dụng quy định này đòi hỏi sự linh hoạt và cân nhắc kỹ lưỡng từ tất cả các bên tham gia.
Khiếu Nại Về Sở Hữu Trí Tuệ Tại Việt Nam

KENFOX IP & Law Office hiểu rõ những thách thức và sự phức tạp trong việc đối mặt với quyết định từ chối bảo hộ về SHTT. Với 15 năm kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ chuyên gia SHTT của chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc vượt qua những quyết định từ chối của Cục SHTT, đảm bảo bảo hộ quyền SHTT thành công tại Việt Nam. Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, kết hợp kiến thức sâu rộng về SHTT và kinh nghiệm thực tiễn dày dặn để thực hiện hiệu quả các quy trình khiếu nại. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các chủ đơn để phân tích nguyên nhân từ chối, xây dựng kế hoạch khiếu nại thuyết phục và đảm bảo tuân thủ các thời hạn luật định. 

Hãy liên hệ với KENFOX IP & Law Office nếu bạn cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi trong việc đảm bảo quyền SHTT của bạn tại Việt Nam. 
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